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22

	Giáo án số: 01
	    Thời gian thực hiện: 04 tiết
   Thực hiện ngày 15 tháng 03 năm 2019



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: PART 1: WORDS AND SENTENCES  
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Word classes: nouns, verbs, adjectives… (p.2)
- Sentence structure: subject, verb, object… (p.4)
- Direct and indirect objects (p.6)


	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân


                       








            

	Giáo án số: 02
	    Thời gian thực hiện: 06 tiết
   Thực hiện ngày 25 tháng 03 năm 2019



Tên bài: PART 2: VERBS  
Mục tiêu của bài:                                     
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Present Continuous (p.8)
Present Simple (p.10)
Present Continuous or Present Simple (p.12)
State verbs and action verbs (p.14)
Past Simple (p.18)
Past Continuous (p.20)
Past Continuous or Past Simple (p.22)
Present Perfect (1) (p.26)
Present Perfect (2): just, already, yet, for and since (p.28)	
 Present Perfect (3): ever, this week (p.30)
Present Perfect or Past Simple (1) (p.32)	
Present Perfect Continuous (2) (p.38)
Present Perfect Continuous 
Present Perfect Continuous or Simple (p.40)
Past Perfect (p.42)
 Review (p.44)
Past Perfect Continuous (p.46)
  Review of Present and past tenses (p.48)
Introduction to the future (p.56)
Will and shall (p.58)
Be going to (p.60)
Will and be going to (p.62)
Present tenses for the future (p.64)
When I get there, before you leave, etc. (p.66)
 Will be doing (p.70)
 Will have done and was going to (p.72)
Review of the future (p.74)
The verb have (p.78)
 Short form (it’s, don’t) (p.80)
Emphatic do (p.82)
	
T helps Ss to understand the rules


T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions

T gives feedback and correct answers




T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions


T gives feedback and correct answers




T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer





Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer





Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
240phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân











	Giáo án số: 03
	    Thời gian thực hiện: 02 tiết
   Thực hiện ngày 15 tháng 04 năm 2019



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: PART 3: QUESTIONS, NEGATIVES AND ANSWERS 	
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Yes/no’ questions (p.84)
- Short answers (p.86)
- Wh-questions (p.88)
 - Subject/object questions (p.90)
- Preposition in wh-questions (p.92)
- Who, what or which (p.94)
 - Negative statements (p.98)
- Negative questions (p.100)
 - Question tags (p.102)
- So/Neither do I and I think so (p.104)

	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân






	Giáo án số: 04
	    Thời gian thực hiện: 04 tiết
   Thực hiện ngày 22 tháng 04 năm 2019



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: PART 4: MODAL VERBS
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Ability: can, could and be able to (p.108) 
- Permission: can, may, could and be allowed to (p.110)
- Possibility and certainty: may, might, could, must, etc (p.112)
- Necessity: must and have to (p.114)
-  Necessity: mustn't, needn't, etc (p.116) 
 - Should, ought to, had better and be supposed to (p.118)
- Asking people to do things (p.120)
- Suggestions, offers and invitations (p.122)
- Will, would, shall and should (p.124)
- It may/could/must have been, etc (p.126) 
	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers


T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer

Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	
T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	
Ss answer T’s questions
Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên


                         Nguyễn Thị Bảo Trân

	Giáo án số: 05
	    Thời gian thực hiện: 02 tiết
   Thực hiện ngày 06 tháng 05 năm 2019



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: REVIEW  
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Exercises for the previous lesson
-Exercises for the previous lesson.

	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C
Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân














	Giáo án số: 06
	    Thời gian thực hiện: 04 tiết
   Thực hiện ngày 13 tháng 05 năm 2019



Tên bài: PART 5: THE PASSIVE  
Mục tiêu của bài: 
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Passive verb forms (p.130)
- Active and passive (1) (p.132)
- Active and passive (2) (p.134)
- Special passive structures (p.136)
- Have something done (p.139) 
- To be done and being done (p.140)
	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions

T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân









	Giáo án số: 07
	    Thời gian thực hiện: 04 tiết
   Thực hiện ngày 27 tháng 05 năm 2019



Tên bài: PART 6: THE INFINITIVES AND  -ING VERBS
Mục tiêu của bài:                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Verb + to-infinitive (p.144) 
- Verb + ing-form (p.146)
- Verb + to-infinitive or verb + ing-form? (p.148) 
- Like, start, etc (p.150)
- Remember, regret, try, etc (p.152)
- Verb + object + to-infinitive or ing-form (p.156) 
- Question word + to-infinitive (p.158)
- Adjective + to-infinitive (p.160) 
 - For with the to-infinitive (p.162) 
- The infinitive with and without to (p.164) 
- Verb/Adjective + preposition + ing-form (p.166)
 - Afraid to do or afraid of doing? (p.168)
 - Used to do and be used to doing (p.170)
 - Preposition or linking word + ing-form(p.172) 
 - See it happen or see it happening? (p.174)
- Some structures with the ing-form (p.176) 
	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân























	Giáo án số: 08
	    Thời gian thực hiện: 04 tiết
   Thực hiện ngày 10 tháng 06 năm 2019



Tên bài: PART 7: NOUNS AND ARTICLES  
Mục tiêu của bài: 
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Ship and water: countable and uncountable nouns (p.180)
- A carton of milk, a piece of information, etc (p.182) - Nouns that can be either countable or uncountable (p.184)
- Agreement (p.186) 
 - Singular or plural? (p.188)
- Pair nouns and group nouns (p.190) 
- Two nouns together (p.192) 
 - A/an and the (1) (p.196)
 - A/an and the (2) (p.198)
- A/an, one and some (p.200) 
- Cars or the cars? (p.202) 
- Prison, school, bed, etc (p.204)
- On Friday, for lunch, etc (p.206)
- Quite a, such a, what a, etc (p.208) 
- Place names and the (p.210) 
	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers




T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer



Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C
Ss check the answer

	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	
T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	
Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên


	Giáo án số: 09
	    Thời gian thực hiện: 01 tiết
   Thực hiện ngày 17 tháng 06 năm 2019



Tên bài: REVIEW
Mục tiêu của bài: 
                                          
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Understand and apply Grammar rules in other skills of English
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 
T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner
Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
- Exercises for the previous lesson
-Exercises for the previous lesson.


	
T helps Ss to understand the rules

T asks Ss to do the exercises to the title of the article and answer the following quesions
T gives feedback and correct answers
	
Ss follow T’s instruction

Ss analyse the structures.
Ss do exercise A, B and C
Ss check the answer
	
80 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Grammar skills: Rules and Practice 
	

T checks Ss’ understanding 
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to read books at home
Do more exercises in Grammar
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents
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Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân
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